
 

Lưu ý: Tài liệu này phù hợp với ISO 9001:2008 là tài sản của Ngân hàng Á Châu. Không được phép sao chép hoăc/và chia sẻ dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự chấp 

thuận của ACB.  

1/3 

KỊCH BẢN KIỂM THỬ CÁC NGHIỆP VỤ SẢN PHẨM TRUY VẤN THÔNG TIN THỤ HƯỞNG 

(Phục vụ cho việc kiểm thử sản phẩm trên hệ thống Sandbox của ACB) 

STT Tính năng Mô tả tình huống Điều kiện  Kết quả mong đợi 

1. Truy vấn thông tin tài khoản 

1 
Truy vấn thông tin tài 

khoản 

- Sử dụng API truy vấn thông tin 

tài khoản 

- Truy vấn thông tin thụ hưởng 

nội bộ ACB 

- Đúng số tài khoản 

- Mã lỗi: 200-0000000 

- Success 

 

2 
Truy vấn thông tin tài 

khoản 

- Sử dụng API truy vấn thông tin 

tài khoản 

- Truy vấn thông tin thụ hưởng 

nội bộ ACB 

- Sai thông tin số tài khoản 
- Mã lỗi: 202-42020006 

- The account not found 

3 
Truy vấn thông tin tài 

khoản 

- Sử dụng API truy vấn thông tin 

tài khoản 

- Truy vấn thông tin thụ hưởng 

qua IBFT  

- Đúng số tài khoản 

- Đúng mã ngân hàng 

- Mã lỗi: 200-0000000 

- Success 

4 
Truy vấn thông tin tài 

khoản 

- Sử dụng API truy vấn thông tin 

tài khoản 

- Truy vấn thông tin thụ hưởng 

qua IBFT 

- Đúng số tài khoản 

- Sai mã ngân hàng 

- Mã lỗi: 202 - 42020008 

- Bank not found 

5 
Truy vấn thông tin tài 

khoản 

- Sử dụng API truy vấn thông tin 

tài khoản 

- Truy vấn thông tin thụ hưởng 

qua IBFT 

- Sai số tài khoản 

- Đúng mã ngân hàng 

- Mã 202 – 42020006 

- The account not found 

6 
Truy vấn thông tin tài 

khoản 

- Sử dụng API truy vấn thông tin 

tài khoản 

- Truy vấn thông tin thụ hưởng 

qua IBFT/nội bộ ACB 

- Không có token 
- Mã: 401 – 42020186 

- Mising Token 
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7 
Truy vấn thông tin tài 

khoản 

- Sử dụng API truy vấn thông tin 

tài khoản 

- Truy vấn thông tin thụ hưởng 

qua IBFT/nội bộ ACB 

- Token hết hạn 
- Mã: 401 – 42020182 

- Invalid token 

8 
Truy vấn thông tin tài 

khoản 

- Sử dụng API truy vấn thông tin 

tài khoản 

- Truy vấn thông tin thụ hưởng 

qua IBFT/nội bộ ACB 

- Sai/thiếu trường thông tin 
- Mã 400 – 42020018 

- Bad request format 

2. Truy vấn thông tin thẻ  

1 Truy vấn thông tin thẻ 

- Sử dụng API truy vấn thông tin 

thẻ 

- Truy vấn thông tin thụ hưởng 

đến thẻ nội địa qua napas 

- Đúng số thẻ 9704xxx 

- Đúng mã bankcode 

- Mã: 200-0000000 

- Success 

2 Truy vấn thông tin thẻ 

- Sử dụng API truy vấn thông tin 

thẻ 

- Truy vấn thông tin thụ hưởng 

đến thẻ nội địa qua napas 

- Sai số thẻ 9704 xxx (đúng 

đầu số 9704) 

- Đúng mã bankcode 

- Mã: 202-42020004 

- Invalid Card number 

3 Truy vấn thông tin thẻ 

- Sử dụng API truy vấn thông tin 

thẻ 

- Truy vấn thông tin thụ hưởng 

đến thẻ nội địa qua napas 

- Đúng số thẻ 

- Sai mã bankcode 

- Mã lỗi: 202 – 42020008 

- Bank not found 

4 Truy vấn thông tin thẻ 

- Sử dụng API truy vấn thông tin 

thẻ 

- Truy vấn thông tin thụ hưởng 

đến thẻ nội địa qua napas 

- Sai số thẻ 9705 xxx (khác đầu 

số 9704) 

- Đúng mã bankcode 

- Mã 400 – 42020018 

- Bad request format 

5 Truy vấn thông tin thẻ 

- Sử dụng API truy vấn thông tin 

thẻ 

- Truy vấn thông tin thụ hưởng 

đến thẻ nội địa qua napas 

- Token hết hạn 
- Mã: 401 – 42020182 

- Invalid token 
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6 Truy vấn thông tin thẻ 

- Sử dụng API truy vấn thông tin 

thẻ 

- Truy vấn thông tin thụ hưởng đến 

thẻ nội địa qua napas 

Không có token 
- Mã: 401 – 42020186 

- Mising Token 

 

 

 

 


